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 ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID -19 
(Kèm theo Quyết định số: 813 /QĐ-UBND ngày 13  tháng 7  năm 2020 của UBND thị xã Hương Trà)
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Số CMND
	Địa chỉ
	Loại đối tượng
	Kinh phí (đồng)

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Thôn/TDP
	Xã/phường
	
	Trợ cấp xã hội hàng tháng
	Hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

	1
	Nguyễn Thị Hoa
	
	06/6/1939
	190630765
	Thôn 4
	Bình Tiến
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	270.000
	1.500.000

	2
	Nguyễn Thị Gái
	
	01/01/1937
	190579815
	An Thuận
	Hương Toàn
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	270.000
	1.500.000

	3
	Nguyễn Thị Gái
	
	01/8/1944
	190579527
	Giáp Đông
	Hương Toàn
	Khuyết tật nặng là người cao tuổi

	540.000
	1.500.000

	4
	Nguyễn Thị Túc
	
	01/01/1940
	190579245
	An Thuận
	Hương Toàn
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	270.000
	1.500.000

	5
	Nguyễn Thị Bê
	
	1946
	190494317
	Giáp Thượng
	Hương Toàn
	Người nghèo
	
	750.000

	6
	Trần Thị Cúc
	
	07/3/1963
	190529903
	Liễu Cốc Hạ
	Hương Toàn
	Người cận nghèo
	
	750.000

	7
	Nguyễn Thị Sương
	
	25/3/1981
	191450811
	Vân Cù
	Hương Toàn
	Người cận nghèo
	
	750.000

	8
	Nguyễn Thị Có
	
	03/01/1942
	190558397
	Vân Cù
	Hương Toàn
	Người cận nghèo
	
	750.000

	9
	Nguyễn Thị Thu
	
	03/7/1974
	191324085
	Vân Cù
	Hương Toàn
	Người cận nghèo
	
	750.000

	10
	Trần Văn Sao
	04/02/1978
	
	191390686
	An Hòa
	Hương An
	Người cận nghèo
	
	750.000

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	10.500.000






